
TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM                    

Chương : 422

ĐVT: đồng

Mã ND kinh 

tế
Nội dung

Kinh phí được sử dụng 

kỳ này

Kinh phí được 

đề nghị quyết 

toán

Dự toán chi ngân sách nhà nước

Loại: 070  khoản 074 4.022.655.770

Kinh phí tự chủ 3.970.625.770              

6001 Lương theo ngạch, bậc 2.027.358.000

6051
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp 

đồng
70.160.000

6101 Phụ cấp chức vụ 30.510.000

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 1.080.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 607.946.904

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 540.000

6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 389.570.220

6123 Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội 5.130.000

6201 Thưởng thường xuyên 171.054.000

6301 Bảo hiểm xã hội 439.851.689

6302 Bảo hiểm y tế 75.403.146

6303 Kinh phí công đoàn 50.268.764

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 25.134.382

6449 Chi khác 42.462.000

6501 Tiền điện 17.557.905

6502 Tiền nước 10.614.939

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); 

thuê bao đường điện thoại; fax
394.821

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, cáp truyền hình, cước phí 

internet, đường truyền mạng
1.989.000

6704 Khoán công tác phí 3.600.000

Kinh phí không tự chủ 52.030.000

7049 Chi khác 52.030.000

     Kế toán trưởng 

Nguyễn Thị Ngọc Dung Trần Thị Lụa

Biểu số 3
(Ban hành kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài Chính)
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Cần Thơ, ngày 11 tháng 10 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị
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